                                                   PHỤ LỤC I

CÁC BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ, ĐỊA PHƯƠNG

 BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Báo cáo số  58   /BC-HĐPH  ngày  04  tháng   3 năm 2019)

1. Các bộ, ngành, đoàn thể

	STT
	Bộ, ngành, đoàn thể
	Văn bản

	1.
	Bộ Công an
	Quyết định số 372/QĐ-BCA-HĐPH ngày 23/1/2018

	2.
	Bộ Công Thương
	Quyết định số 4835/QĐ-BCT ngày 27/12/2017

	3.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Quyết định số 228/QĐ-BGDĐT ngày 18/01/2018

	4.
	Bộ Giao thông vận tải
	Quyết định số 3685/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2017

	5.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Quyết định số 332/QĐ-BKHCN ngày 13/02/2018

	6.
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	Quyết định số 146/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 12/02/2018

	7.
	Bộ Ngoại giao
	Quyết định số 3813/QĐ-BNG ngày 31/12/2017

	8.
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Quyết định số 5746/QĐ-BNN-PC ngày 29/12/2017

	9.
	Bộ Quốc phòng
	Quyết định số 103/QĐ-BQP ngày 10/01/2018

	10.
	Bộ Tài chính
	Quyết định số 2489/QĐ-BTC ngày 4/12/2017

	11.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 3307/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2017

	12.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Quyết định số 5421/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2017

	13.
	Bộ Xây dựng
	Quyết định số 1360/QĐ-BXD ngày 29/12/2017

	14.
	Bộ Tư pháp
	Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018

	15.
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	Quyết định số 2142/QĐ-NHNN ngày 29/12/2017

	16.
	Ủy ban Dân tộc
	Quyết định số 29/QĐ-UBDT ngày 30/01/2018

	17.
	Thanh tra Chính phủ
	Quyết định số 3143/QĐ-TTCP ngày 20/12/2017

	18.
	Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Kế hoạch số 87/KH-BQLL ngày 02/02/2018

	19.
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Kế hoạch số 480/KH-MTTW-BTT ngày 22/01/2018

	20.
	Trung ương Hội nông dân
	Kế hoạch số 01/KH-TTTVPL ngày 8/3/2018

	21.
	Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	Kế hoạch số 480/KH-MTTW-BTT ngày 22/01/2018

	22.
	Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
	Công văn số 559/TLĐ ngày 10/4/2018

	23.
	Hội Luật Gia Việt Nam
	Kế hoạch số 53/KH-HLGVN ngày 05/3/2018

	24.
	Tập Đoàn điện lực Việt Nam
	Quyết định số 40/QĐ-EVN ngày 12/01/2018


2. Địa phương

	STT
	Địa phương
	Kế hoạch PBGDPL
	Kế hoạch hoạt động của Hội đồng

	1. 
	An Giang
	Kế hoạch số 782/KH-UBND ngày 29/12/2017
	Kế hoạch số 24/KH-HĐPH ngày 19/01/2018

	2. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	QĐ số 12/QĐ-HĐPH ngày 07/02/2018

	3. 
	Bắc Giang
	Kế hoạch số 4411/KH-UBND ngày 18/12/2017
	Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 9/01/2018

	4. 
	Bắc Kạn
	Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06/02/2018
	Kế hoạch số 76/KH-HĐPH ngày 08/3/2018

	5. 
	Bạc Liêu
	Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 12/02/2018
	Kế hoạch số 14/KH-HĐPH ngày 23/02/2018

	6. 
	Bắc Ninh
	Quyết định số 2036/QĐ-UBND 
	

	7. 
	Bến Tre
	Kế hoạch số 769/KH-UBND ngày 27/02/2018
	Kế hoạch số 1367/KH-HĐPH ngày 30/3/2018

	8. 
	Bình Định
	Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 01/3/2018
	Kế hoạch số 42/KH-HĐPH ngà 3/4/2018

	9. 
	Bình Dương
	Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 19/01/2018
	Kế hoạch số 08/KH-HĐPH ngày 26/02/2018

	10. 
	Bình Phước
	Chương trình số 281/CTr-UBND ngày 22/12/2017
	Kế hoạch số 99/KH-HĐPH ngày 27/4/2018

	11. 
	Bình Thuận
	Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 05/02/2018
	Quyết định số 28/QĐ-HĐPH ngày 28/02/2018

	12. 
	Cà Mau
	Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 13/02/2018
	Kế hoạch số 13/KH-HĐPH ngày 23/3/2018

	13. 
	Cần Thơ
	Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 28/02/2018
	
Kế hoạch số 461/KH-HĐPH ngày 16/3/2018

	14. 
	Cao Bằng
	Kế hoạch số 4163/KH-UBND ngày 29/12/2017
	Kế hoạch số 111/KH-HĐPH ngày 28/2/2018

	15. 
	Đà Nẵng
	Kế hoạch số 546/KH-UBND ngày 22/01/2018
	Chương trình số 23/CTr-HĐ ngày 06/3/2018

	16. 
	Đắk Lắk
	Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 29/12/2017
	Kế hoạch số 16/KH-HĐPH ngày 7/6/2018

	17. 
	Đắk Nông
	Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
	Quyết định số 163/QĐ-HĐPH ngày 31/01/2018

	18. 
	Điện Biên
	Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 12/02/2018
	Kế hoạch số 393/KH-HĐPH ngày 12/02/2018

	19. 
	Đồng Nai
	Kế hoạch 407/KH-UBND ngày 15/01/2018
	Kế hoạch số 15/KH-HĐPH ngày 06/02/2018

	20. 
	Đồng Tháp
	Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 24/01/2018
	Kế hoạch số 328/KH-HĐPHPBGDPL ngày 28/02/2018

	21. 
	Gia Lai
	
	Kế hoạch số 02/KH-HĐPHPBGDPL ngày 30/01/2018

	22. 
	Hà Giang
	Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 25/01/2018
	Kế hoạch số 32/KH-HĐPH ngày 12/02/2018

	23. 
	Hà Nam
	Kế hoạch số 3689/KH-UBND ngày 21/12/2017
	Kế hoạch số 03/KH-HĐPB ngày 15/01/2018

	24. 
	Hà Nội
	Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 29/12/2017
	Kế hoạch số 77/KH-HĐPH ngày 30/3/2018

	25. 
	Hà Tĩnh
	
	Kế hoạch số 08/KH-HĐ ngày 31/01/2018

	26. 
	Hải Dương
	Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 08/02/2018
	Kế hoạch số 682/KH-HĐPH ngày 13/3/2018

	27. 
	Hải Phòng
	Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 13/02/2018
	Kế hoạch số 137/KH-HĐPHPBGDPL ngày 24/5/2018

	28. 
	Hậu Giang
	Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/02/2018
	Kế hoạch số 14/KH-HĐPHPBGDPL ngày  28/02/2018

	29. 
	TP. Hồ Chí Minh
	Kế hoạch số 2868/KH-UBND ngày 18/6/2018 (ban hành Kế hoạch giai đoạn 2018-2021)
	

	30. 
	Hòa Bình
	Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 7/2/2018
	Kế hoạch số 48/KH-HĐPH ngày 16/3/2018 

	31. 
	Hưng Yên
	Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 05/02/2018
	Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 27/02/2018

	32. 
	Khánh Hòa
	
	Quyết định số 1056/QĐ-HĐPH ngày 19/4/2018

	33. 
	Kiên Giang
	Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 30/01/2018
	Kế hoạch số 298/KH-HĐPH ngày 23/3/2018

	34. 
	Kon Tum
	KH số 215/KH-UBND ngày 22/01/2018
	Kế hoạch số 59/KH-HĐPH ngày 22/3/2018 

	35. 
	Lai Châu
	Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 18/01/2018
	Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 24/01/2018

	36. 
	Lâm Đồng
	
	Kế hoạch số 785/KH-HĐPH ngày 02/02/2018

	37. 
	Lạng Sơn
	Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/02/2018
	Kế hoạch số 17/KH-HĐPH, ngày 23/3/2018 

	38. 
	Lào Cai
	Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 31/01/2018
	Kế hoạch số 54/KH-HĐPH ngày 08/02/2018

	39. 
	Long An
	Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16/01/2018
	Kế hoạch số 177/KH-HĐPH ngày 09/02/2018

	40. 
	Nam Định
	Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2018
	Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 4/1/2018

	41. 
	Nghệ An
	Kế hoạch 85/KH-UBND ngày 06/02/2018
	Kế hoạch số 142/KH-HĐPH ngày 10/3/2018

	42. 
	Ninh Bình
	Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 30/01/2018
	Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 31/01/2018

	43. 
	Ninh Thuận
	Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 08/01/2018
	Kế hoặch số 1220/KH-HĐPHPBGDPL ngày 28/3/2018

	44. 
	Phú Thọ
	Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 24/01/2018
	Kế hoạch số 491/KH-HĐPH ngày 06/02/2018

	45. 
	Phú Yên
	Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 07/02/2018 
	Kế hoạch số 18/KH-HĐPH ngày 09/3/2018

	46. 
	Quảng Bình
	
	Kế hoạch số 10/KH-HĐ ngày 29/01/2018
Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 22/01/2018

	47. 
	Quảng Nam
	Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 9/2/2018
	Kế hoạch số 22/KH-HĐPH ngày 22/3/2018

	48. 
	Quảng Ngãi
	Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/01/2018
	Kế hoạch số 01/KH-HĐPBGDPL ngày 25/01/2018

	49. 
	Quảng Ninh
	Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 17/01/2018
	Quyết định số 30/QĐ-HĐPH ngày 19/3/2018

	50. 
	Quảng Trị
	Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 26/01/2018
	Quyết định số 163/QĐ-HĐPH ngày 25/01/2018

	51. 
	Sóc Trăng
	Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 30/01/2018
	Kế hoạch số 36/KH-HĐPH ngày 13/3/2018

	52. 
	Sơn La
	Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 31/12/2017
	Kế hoạch số 05/KH-HĐPH ngày 19/01/2018

	53. 
	Tây Ninh
	Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 12/01/2018
	Có ban hành Kế hoạch

	54. 
	Thái Bình
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 12/01/2018
	Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 05/02/2018

	55. 
	Thái Nguyên
	Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/3/2018
	Kế hoặch số 71/KH-HĐPH ngày 25/4/2018

	56. 
	Thanh Hóa
	Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 13/02/2018
	Kế hoạch số 55/KH-HĐPH ngày 15/3/2018

	57. 
	Thừa Thiên Huế
	Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2018
	Kế hoạch số 112/KH-HĐPH ngày 29/01/2018

	58. 
	Tiền Giang
	Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 25/01/2018
	Kế hoạch số 92/KH-HĐPH ngày 03/4/2018

	59. 
	Trà Vinh
	Quyết định số 06/QĐ-HĐPH ngày 14/3/2018
	Quyết định số 06/QĐ-HĐPH ngày 14/3/2018

	60. 
	Tuyên Quang
	Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 29/01/2018
	Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 15/3/2018

	61. 
	Vĩnh Long
	Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 31/01/2018
	Kế hoạch số 48/KH-HĐPH ngày 29/01/2018 

	62. 
	Vĩnh Phúc
	Kế hoạch số 2513/KH-UBND ngày 13/4/2018
	Kế hoạch số 2961/KH-HĐPH ngày 27/4/2018

	63. 
	Yên Bái
	Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 01/02/2018
	Kế hoạch số 82/KH-HĐPH ngày 23/4/2018


� Các bộ, ngành khác lồng ghép nhiệm vụ PBGDPL trong kế hoạch công tác pháp chế, công tác chính sách – luật pháp  năm 2018
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